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								Loạt bài cơ bản về PDF/X

Bài 2 – PDF/X: Các nội dung chính

Viết bởi Dietrich von Seggern

Dịch bởi: Jimmy Nguyễn

Hiệu đính: Ngo Printer

PDF/X là một tiêu chuẩn nhánh của PDF – xem thêm bài “Technical side and requirements of PDF/X” để biết thêm về tổng quan. Do đó, việc tuân thủ tiêu chuẩn PDF/X có nghĩa là phải chấp nhận các yêu cầu và hạn chế của định dạng PDF.

Một nguyên tắc của PDF/X là các tệp đạt chuẩn phải hoàn thiện –  tức là bản thân file PDF phải có đầy đủ mọi thứ. Thêm nữa, không có gì xuất hiện trên một trang chuẩn PDF/X mà không thể in (như video hay đối tượng 3D) hoặc không được xác định đầy đủ thông tin để in (như phông chữ không được nhúng). Nguyên tắc đầu tiên khá dễ để thực hiện, nhưng nguyên tắc thứ hai khó khăn hơn. PDF chấp nhận nhiều tình huống phức tạp, như màu sắc của  các đối tượng bán trong suốt nằm chồng lên nhau. Trong các trường hợp khác, có thể không rõ liệu các đối tượng trên một lớp có được in hay không. Có nhiều trường hợp, các đối tượng lại phụ thuộc lẫn nhau nên rất khó để xác định xem kết quả in có bị biên dịch nhầm lẫn hay không.

Vài tính năng cụ thể chỉ cần thiết cho một vài ứng dụng in (như vùng tràn lề) thì không yêu cầu có trong PDF/X vì chúng không được yêu cầu trong tất cả các sản phẩm in. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng thì PDF/X yêu cầu thông tin phải được cung cấp chính xác. Ví dụ: PDF/X yêu cầu nếu vùng tràn lề được xác định thì vùng đó không được nằm trong khổ thành phẩm.

Những nguyên lý cốt lõi của PDF/X

Các yêu cầu này áp dụng lên tất cả các phần và các mức độ của PDF/X.

	Mục Output Intent (đầu ra) phải chỉ định một hồ sơ ICC để xác định các điều kiện in dự kiến (như loại máy in, loại giấy) khi bài mẫu in chuyển tông liên tục (in tram).
	Màu pha chỉ có thể được sử dụng nếu có thông số màu thay thế và thông số này phải giống nhau.
	Phông chữ phải được nhúng (nhúng toàn phần hay từng phần theo các ký tự xuất hiện trong tệp).
	Hình ảnh phải nhúng vào PDF (không cho phép liên kết nội dung đồ họa bên ngoài).
	Không sử dụng bất kỳ hình thức bảo mật bằng mật khẩu nào.
	Không dùng đường cong tầng thứ (transfer curve) vì chúng làm biến đổi màu.
	Không dùng hình ảnh thay thế (ví dụ: hình ảnh độ phân giải thấp để xem trước).
	Nếu có vùng tràn lề, khung chứa vùng tràn lề (BleedBox) phải nằm ngoài khung thành phẩm (TrimBox).
	Không sử dụng thuật nén LZW.
	Không có chú thích trong vùng in.
	Không có chú thích 3D, âm thanh hoặc video
	Không có trường biểu mẫu hoặc dùng JavaScript.
	Không có tệp nhúng.
	Dữ liệu gốc trong tệp PDF phải xác định tệp có được trapping hay không.
	Dữ liệu gốc của tập PDF phải xác nhận việc tuân thủ chuẩn PDF/X theo nhánh và mức độ cụ thể.


Thông tin không có trong PDF/X

PDF/X không bao gồm thông tin dự phòng dù quan trọng, có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện in, ví dụ: độ phân giải hình ảnh tối thiểu hoặc vùng tràn lề.

Vài tiêu chuẩn ngoài ISO khác đã được phát triển dựa trên PDF/X để quản trị các yêu cầu cụ thể về sản xuất như vậy (xem “Further quality requirements: PDF/X-Plus” để biết thêm thông tin).

Nguồn: www.pdfa.org/pdfx-the-key-facts/
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